
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Xóm Bến, thôn Đinh Xá, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

19/09/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG GIANG

0107569254

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ 
THƯƠNG MẠI TRƯỜNG GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG GIANG MECHANICAL 
PRODUCTION AND TRADE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

2. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Gồm có: 
Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn 
Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân 
vào đâu 

2599

3. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

4. Sản xuất pin và ắc quy 2720

5. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

6. Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu 2812

7. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

8. Đúc sắt, thép 2431

9. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

10. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

11. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

12. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

13. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và 
động cơ xe

2930

14. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

15. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

16. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

17. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

18. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Gồm có: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 

4659

20. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Gồm có: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; 

8299

22. (Không bao gồm những ngành, nghề mà pháp luật cấm kinh 
doanh và chỉ kinhh doanh sau khi có đủ điều kiện theo quy 
định pháp luật); 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 111953647

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Bến, thôn Đinh Xá, Xã Văn Tự, Huyện Thường 
Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Bến, thôn Đinh Xá, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

LÊ TRƯỜNG GIANG Nam
01/10/1986 Kinh Việt Nam

28/10/2011 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111953647
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Bến, thôn Đinh Xá, Xã Văn Tự, Huyện Thường 
Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Bến, thôn Đinh Xá, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ TRƯỜNG GIANG Nam

01/10/1986 Kinh Việt Nam

28/10/2011 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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